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    NHÂN DANH 

   NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỐT NỐT – THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

 

 Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gầm có: 

 - Thẩm phán  - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kiệt 

 - Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông Kiều Văn Cách 

 2. Bà Thái Ánh Trinh 

  - Thư ký Toà án: Ông Huỳnh Trung Hiếu - Cán bộ Tòa án nhân dân quận 

Thốt Nốt – thành phố Cần Thơ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thốt Nốt – thành phố Cần Thơ 

tham gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thuỳ Trang - Kiểm sát viên. 

 Ngày 20 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt - 

thành phố Cần Thơ tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

140/2016/TLST -DS, ngày 23 tháng 10 năm 2017, về việc “Tranh chấp đòi lại 

đất cho ở nhờ”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 405/2018/QĐXXST-DS 

ngày 12 tháng 7 năm 2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn:  Bà Trần Hồng Châu, sinh năm 1976; 

Nơi cư trú: Khu 90/32/16/21 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ. (Có mặt) 

Bị đơn: 

1. Ông Phan Văn Tám, sinh năm 1957 

2. Chị Phan Thị Hồng Thủy, sinh năm 1972 

Cùng cư trú: Khu vực Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt , quận Thốt Nốt , 

thành phố Cần Thơ. (Các bị đơn đều có mặt) 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Lê Thị Điệp, sinh năm 1962 

2. Chị Phan Thị Mỹ Liên, sinh năm 1978 

3. Anh Phan Văn Út, sinh năm 1989 

4. Anh Phan Trí Thịnh, sinh năm 1999 

Cùng cư trú: Khu vực Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt , quận Thốt Nố t, 

thành phố Cần Thơ.  

Cùng ủy quyền cho ông Phan Văn Tám tham gia tố tụng (Theo các Tờ ủy 

quyền ngày 02/11/2017). 
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5. Ông Phan Văn Tẻn, sinh năm 1945 

6. Anh Phan Hồng Vinh, sinh năm 1981 

Cùng cư trú: Khu vực Phúc Lộc 1, phường Trung Nhứt , quận Thốt Nốt , 

thành phố Cần Thơ. 

Cùng ủy quyền cho chị Phan Thị Hồng Thủy  tham gia tố tụng  (Theo Tờ 

ủy quyền ngày 17/11/2017). 

      

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

* Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Trần 

Hồng Châu trình bày: 

Bà Trần Hồng Châu là chủ sử dụng thửa đất số 1331, diện tích 530 m
2 
(300 

đất ODT + 230 đất CLN), tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại khu vực Phúc Lộc 1- phường 

Trung Nhứt - quận Thốt Nốt  - thành phố Cần Thơ , theo giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CQ00166 do UBND quận Thốt Nốt cấp ngày 03/8/2010. Nguồn 

gốc đất này bà nhận chuyển nhượng từ ông Trịnh Văn Thòn. Trên thửa đất 1331 

có hộ gia đình của ông Phan Văn Tám và hộ gia đình của chị Phan Thị Hồng 

Thủy cất nhà ở nhờ trên đất hàng chục năm qua.  

Nay bà Châu khởi kiện yêu cầu buộc ông Phan Văn Tám , chị Phan Thị 

Hồng Thủy phải di dời các tài sản để trả lại đất cho bà Châu , bà Châu hỗ trợ di 

dời với số tiền tương ứng 30% giá trị tài sản. 

Hoặc nếu ông Tám, chị Thủy trả cho bà Châu giá trị đất tương ứng theo 

giá thị trường thì bà Châu đồng ý tách quyền sử dụng đất cho họ. 

* Qúa trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Phan Văn Tám trình bày:  

Phần đất gia đình ông Tám đang sử dụng tại thửa 1331 là do chủ đất trước 

đây là ông Trịnh Văn Thòn cho ông Phan Văn Điều (cha ông Phan Văn Tám) ở 

nhờ từ trước năm 1975 để chăm sóc vườn cây ăn trái. Sau đó, ông Phan Văn Tám 

tiếp tục cư trú, hiện tại hộ gia đình gồm có: ông Phan Văn Tám và vợ là bà Lê 

Thị Điệp, cùng các người con là Phan Thị Mỹ Liên, Phan Văn Nam Em, Phan 

Văn Út và cháu Phan Trí Thịnh, riêng Phan Văn Nam Em đã lập gia đình và ở 

riêng. Trong quá trình ở trên đất thì gia đình ông Tám có công bồi đắp, tu tạo 

thêm giá trị đất nên mới được như ngày nay.  

Vì vậy, nếu bà Châu yêu cầu di dời tài sản , trả lại đất thì ông Tám yêu cầu 

bà Châu hỗ trợ di dời số tiền 100.000.000 đồng và tìm cho gia đình ông Tám một 

mảnh đất khác để cất nhà vì hiện tại ngoài đất đang ở thì gia đình ông Tám không 

có đất khác để ở. 

* Qúa trình giải quyết vụ án, bị đơn chị Phan Thị Hồng Thủy trình bày:  

Phần đất gia đình chị Thủy đang sử dụng tại thửa 1331 là do chủ đất trước 

đây là ông Trịnh Văn Thòn cho ông nội chị là ông Phan Văn Điều ở nhờ từ trước 

năm 1975 để chăm sóc vườn cây ăn trái. Sau đó, ông Phan Văn Tẻn là cha của 

chị Thủy tiếp tục cư trú rồi đến chị, hiện tại gia đình gồm có: ông Phan Văn Tẻn 

và các con là Phan Thị Hồng Thủy, Phan Hồng Vinh. Trong quá trình ở trên đất 
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thì gia đình chị có công bồi đắp, tu tạo thêm giá trị đất  nên mới được như ngày 

nay.  

Vì vậy, nếu bà Châu yêu cầu di dời tài sản , trả lại đất thì chị Thủy có ý 

kiến: Do hiện tại không còn đất khác để  ở nên chị Thủy yêu cầu được tiếp tục ở 

trên đất, gia đình chị Thủy sẽ trả lại cho bà Châu giá trị đất tương ứng theo giá 

nhà nước quy định . Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chị Thủy yêu 

cầu được trả dần hàng tháng với số tiền 500.000 đồng. 

* Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Điệp, chị 

Phan Thị Mỹ Liên, anh Phan Văn Út, anh Phan Trí Thịnh thống nhất với ý kiến 

của ông Tám; ông Phan Văn Tẻn, anh Phan Hồng Vinh thống nhất với ý kiến của 

bà Thủy, họ không có yêu cầu gì khác. 

Tại phiên tòa, bà Châu cho rằng nếu các bị đơn trả giá trị đất theo giá thị 

trường thì bà Châu sẽ giảm bớt 10% và cho thời hạn trả là 02 năm kể từ ngày bản 

án có hiệu lực; còn nếu các bị đơn trả lại đất thì bà Châu sẽ hỗ trợ di dời từ 20% 

đến 30% giá trị tài sản phải di dời. Ông Tám đồng ý bồi hoàn giá trị đất là 

100.000.000 đồng nhưng trả mỗi tháng 300.000 đồng, chị Thủy đồng ý bồi hoàn 

giá trị đất là 150.000.000 đồng nhưng trả mỗi tháng 500.000 đồng. Vì vậy, các 

bên không thống nhất được cách giải quyết.  

* Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt phaùt bieåu ý kiến veà vieäc tuaân theo phaùp luaät 

toá tuïng trong quaù trình giaûi quyeát vuï aùn cuûa Thaåm phaùn, Hoäi ñoàng xeùt xöû, 

vieäc chaáp haønh phaùp luaät cuûa ngöôøi tham gia toá tuïng daân söï theo quy ñònh cuûa 

Boä luaät toá tuïng daân sự là đúng quy định. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc phía bị đơn ông Tám, chị Thủy trả giá 

trị đất tương ứng theo giá thị trường cho nguyên đơn; nhưng được trừ lại 20% 

công sức bồi đắp và 10% do nguyên đơn tự nguyện giảm bớt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1]  Về quan hệ pháp luật, thẩm quyền giải quyết: Nguyên đơn khởi kiện 

cho rằng các bị đơn ở nhờ trên đất của nguyên đơn nên yêu cầu Toà án buộc các 

bị đơn phải di dời tài sản, giao trả lại đất cho nguyên đơn; hoặc buộc các bị đơn 

trả bằng giá trị đất theo giá thị trường thì nguyên đơn sẽ tách quyền sử dụng đất 

cho các bị đơn tương ứng với phần đất tranh chấp. Các bị đơn cũng thừa nhận ở 

nhờ trên đất nhưng xin được tiếp tục sử dụng và xin giảm bớt số tiền bồi hoàn giá 

trị đất cũng như xin được trả dần theo khả năng kinh tế của gia đình. Đất tranh 

chấp tại thửa 1331, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại khu vực Phúc Lộc 1- phường Trung 

Nhứt - quận Thốt Nốt - thành phố Cần Thơ. Đây là quan hệ “Tranh chấp đòi lại 

đất cho ở nhờ”, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt 

– thành phố Cần Thơ, theo quy định tại các Điều 26, 35, 39 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015. 
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 [2]  Về thủ tục tố tụng: Qúa trình nhận đơn khởi kiện, thụ lý giải quyết vụ 

án đúng theo thẩm quyền. Qúa trình giải quyết, những người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan có uỷ quyền hợp pháp cho người khác tham gia tố tụng, nên 

căn cứ khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự để tiến hành xét xử vắng 

mặt họ là phù hợp.  

[3]  Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

Theo hồ sơ địa chính và chứng cứ trong hồ sơ thể hiện, bà Trần Hồng 

Châu được Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất Số CQ00166 ngày 03/8/2010, tại thửa đất số 1331, diện tích 530 m
2 

(300 đất 

ODT + 230 đất CLN), tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại khu vực Phúc Lộc 1- phường 

Trung Nhứt - quận Thốt Nốt - thành phố Cần Thơ . Nguồn gốc đất do bà Trần 

Hồng Châu nhận chuyển nhượng từ chủ đất cũ là ông Trịnh Văn Thòn vào năm 

2010. Qúa trình làm thủ tục chuyển nhượng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho bà Châu không có ai tranh chấp. Như vậy, quyền sử dụng đất của bà Trần 

Hồng Châu tại thửa 1331 là có căn cứ xác lập hợp pháp (theo Điều 688 của Bộ 

luật Dân sự năm 2005), còn phía bị đơn chỉ ở nhờ trên đất chứ không có bất cứ 

giấy tờ hợp pháp nào về quyền sử dụng đất.  

Các bị đơn ông Tám, chị Thủy cũng thừa nhận phần đất mà gia đình họ 

đang cư trú là do từ trước năm 1975 chủ đất cũ là ông Trịnh Văn Thòn cho ở 

nhờ, qua các thế hệ đến nay họ tiếp tục sinh sống trên đất. Nay các bị đơn có nhu 

cầu được tiếp tục sử dụng đất để ổn định chỗ ở. Nguyên đơn cũng đồng ý tách 

quyền sử dụng đất cho các  bị đơn nhưng yêu cầu phía bị đơn trả lại giá trị đất 

tương ứng theo giá thị trường mà Hội đồng định giá xác định: Loại đất ODT có 

giá 3.000.000đ/m
2
, loại đất CLN có giá 1.000.000đ/m

2
. Các bị đơn cũng đồng ý 

bồi hoàn giá trị để được tiếp tục ở trên đất nhưng xin trả mức giá thấp hơn, cụ thể  

ông Tám đồng ý bồi hoàn giá trị đất là 100.000.000 đồng nhưng trả mỗi tháng 

300.000 đồng, chị Thủy đồng ý bồi hoàn giá trị đất là 150.000.000 đồng nhưng 

trả mỗi tháng 500.000 đồng. Tuy nhiên, nguyên đơn không đồng ý với đề nghị 

này của các bị đơn. 

Xét thấy, việc ổn định chỗ ở cho các gia đình bị đơn là cần thiết, vì đây là 

nơi ở duy nhất của họ. Song quá trình sử dụng đất hơn 30 năm qua, phía các bị 

đơn chưa thực hiện khoản đền bù nào về giá trị đất cho phía nguyên đơn, nên cần 

buộc họ phải trả giá trị đất cho nguyên đơn là phù hợp. Tuy nhiên, xét quá trình 

sử dụng đất lâu dài phía bị đơn đã có công sức bồi đắp, tu tạo làm tăng thêm giá 

trị đất như ngày nay, và hiện tại hoàn cảnh các gia đình bị đơn cũng gặp khó 

khăn về kinh tế, nên có tính toán bù trừ lại 30% giá trị đất (trong đó gồm 20% 

công sức bồi đắp, tu tạo và 10% do nguyên đơn tự nguyện giảm bớt), để cho các 

bị đơn có thể thực hiện khả năng thanh toán. 

Về phương thức và thời gian thanh toán: Nguyên đơn cho các bị đơn thời 

hạn 02 năm để thực hiện nghĩa vụ trả tiền giá trị đất, tuy nhiên các bị đơn xin thời 

hạn dài hơn do hoàn cảnh khó khăn. Xét thấy, các bên đương sự không thống 

nhất được phương thức, thời gian thanh toán; lẽ ra vấn đề này sẽ do Chi cục Thi 

hành án dân sự giải quyết trong quá trình thi hành án, nhưng bỡi nguyên đơn tự 

nguyện cho thời hạn trả tiền 02 năm nên cần tuyên lãi chậm trả nếu có phát sinh 
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sau thời hạn này mới được tính, như vậy cũng đảm bảo quyền lợi cho phía bị đơn 

là bên đang gặp khó khăn về kinh tế. 

Từ những phân tích, đánh giá trên đây, Hội đồng xét xử có căn cứ chấp 

nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc các bị đơn trả lại cho nguyên đơn giá trị đất 

tương ứng như sau: 

+ Ông Phan Văn Tám phải trả cho bà Trần Hồng Châu số tiền: 

[80 m
2
 (ODT) x 3.000.000đ/m

2
 + 20,9 m

2
 (CLN) x 1.000.000đ/m

2
] x 70% 

=  182.630.000 đồng. 

+ Chị Phan Thị Hồng Thủy phải trả cho bà Trần Hồng Châu số tiền: 

[80 m
2
 (ODT) x 3.000.000đ/m

2
 + 16,9 m

2
 (CLN) x 1.000.000đ/m

2
] x 70% 

=  179.830.000 đồng. 

Đồng thời với việc thực hiện nghĩa vụ này, các bị đơn được tách quyền sử 

dụng đối với phần diện tích đất tranh chấp nói trên theo quy định pháp luật. 

 Ngoài ra, không có ai yêu cầu gì khác, nên không đề cập giải quyết. 

[4] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện được chấp nhận nên các bị đơn phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với số tiền giá trị đất mà bị đơn phải trả 

cho nguyên đơn, nhưng có xét hoàn cảnh gia đình các bị đơn gặp khó khăn về 

kinh tế nên giảm 50% án phí cho họ, cụ thể:  

+ Ông Phan Văn Tám phải chịu án phí:  1/2 x 05%  x 182.630.000đ = 

4.565.750 đồng. 

+ Chị Phan Thị Hồng Thủy phải chịu án phí: 1/2 x  05%  x 179.830.000đ = 

4.495.750 đồng. 

Bà Trần Hồng Châu được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

3.829.000 đồng. 

 [5] Về chi phí đo đạc, thẩm định và định giá tài sản: Bị đơn ông Phan Văn 

Tám và chị Phan Thị Hồng Thủy mỗi người phải chịu một nữa (1/2) chi phí đo 

đạc, thẩm định và định giá tài sản (do diện tích đất chênh lệch không nhiều) 

tương ứng là 1.750.000 đồng. Nguyên đơn đã nộp tạm ứng trước nên các bị đơn 

có trách nhiệm giao trả lại số tiền tương ứng cho nguyên đơn. 

[6]  Ý kiến phát biểu và đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên toà là có cơ sở 

như đã phân tích. 

Vì caùc leõ treân;  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào: Các Điều: 5; 6; 26; 30; 35; 39; 91; 92; 147; 165; 228; 271; 

273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Điều 688 của Bộ luật Dân sự năm 2005; 

Điều 166; 579; 580; khoản 2 Điều 357; khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân 

sự năm 2015; 

Điều 166; 170; khoản 3 Điều 100; 203 Luật đất đai năm 2013; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án; 

 



 
6 

Tuyên xử:  

 

1. Buộc các bị đơn là ông Phan Văn Tám và chị Phan Thị Hồng Thủy có 

trách nhiệm giao trả cho nguyên đơn là bà Trần Hồng Châu giá trị đất tương ứng 

với phần diện tích mà họ đang sử dụng tại thửa đất số 1331, tờ bản đồ số 6, tọa 

lạc tại khu vực Phúc Lộc 1- phường Trung Nhứt - quận Thốt Nốt - thành phố Cần 

Thơ, trong đó phần ông Phan Văn Tám phải trả là 182.630.000 đồng (một trăm 

tám mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng), phần chị Phan Thị Hồng Thủy 

phải trả là 179.830.000 đồng (một trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm ba mươi 

ngàn đồng). 

Trong quá trình thi hành án, sau 02 (hai) năm kể từ ngày bản án có hiệu 

lực thi hành, nếu người phải thi hành án chậm giao trả số tiền nói trên thì còn 

phải trả thêm tiền lãi tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả theo quy định 

tại khoản 2 Điều 357, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Cùng với việc thực hiện nghĩa vụ nói trên, ông Phan Văn Tám được 

quyền sử dụng phần đất diện tích 100,9 m
2
 (gồm 80 m

2
 đất ODT + 20,9 m

2
 đất 

CLN), chị Phan Thị Hồng Thủy được quyền sử dụng phần đất diện tích 96,9 m
2
 

(gồm 80 m
2
 đất ODT + 16,9 m

2
 đất CLN) tại thửa đất số 1331. 

Kiến nghị Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc điều chĩnh, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các bị đơn theo nội dung đã tuyên và các 

quy định pháp luật liên quan. 

Vị trí, kích thước từng phần đất, thửa đất được xác định theo Mảnh trích 

đo địa chính Số 12/TTKTTNMT ký ngày 08/02/2018 của Trung tâm Kỷ thuật Tài 

nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Ông  Phan Văn Tám phải chịu án phí 4.565.750 đồng (bốn triệu, năm trăm 

sáu mươi lăm ngàn, bảy trăm năm mươi đồng). 

Chị  Phan Thị Hồng Thủy phải chịu án phí 4.495.750 đồng (bốn triệu, bốn 

trăm chín mươi lăm ngàn, bảy trăm năm mươi đồng). 

Bà Trần Hồng Châu được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

3.829.000 đồng (ba triệu, tám trăm hai mươi chín ngàn đồng) theo Biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí tòa án Số AA/2013/ 002432 ngày 12/10/2017 của Chi cục 

Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt – thành phố Cần Thơ.. 

4. Về chi phí đo đạc, thẩm định và định giá tài sản: Bị đơn ông Phan Văn 

Tám và chị Phan Thị Hồng Thủy mỗi người phải chịu chi phí đo đạc, thẩm định 

và định giá tài sản là 1.750.000 đồng (một triệu, bảy trăm ngàn đồng). Bà Trần 

Hồng Châu đã nộp tạm ứng trước nên ông Tám, chị Thủy có trách nhiệm giao trả 

lại số tiền tương ứng cho bà Châu. 

 Đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) 

ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết 

theo quy định pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, ngưòi phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
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hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và Điều 9 Luật thi 

hành dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điêu 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

 

TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

Nơi nhận:                                                   Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 
- TAND TP. Cần Thơ; 

- VKSND Q.Thốt Nốt; 

- Chi cục THADS Q.Thốt Nốt; 

- Caùc ñöông söï; 

- Löu hoà sô.                  

           Nguyeãn Vaên Kiệt 

 

 


